
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 243/QĐ-UBND Hà Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 

thoát cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hà Trung về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 2992 /UBND - LĐTBXH ngày  27/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Hà Trung về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2022; 

Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã 

Hà Sơn; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Giảm nghèo xã. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Hà Sơn. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này là căn cứ để thực hiện chế độ, chính 

sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Hà Sơn năm 2023. Cấp Giấy chứng 

nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại 

Quyết định này. 



2 

 

Điều 3. Trong thời gian thụ hưởng chính sách, các hộ gia đình có tên trong 

danh sách kèm theo nếu có thay đổi, biến động thông tin về hộ, về nhân khẩu, tài 

sản, về các dịch vụ xã hội cơ bản được tiếp cận có trách nhiệm khẩn trương khai 

báo về UBND xã qua cán bộ chính sách để bổ sung, sửa đổi, cập nhật thông tin 

kịp thời. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, các thành viên Ban Giảm nghèo xã; 

Trưởng các thôn, các hộ gia đình có tên tại Điều 1 và các ban ngành có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 4 QĐ;                                                          
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng LĐTBXH huyện (B/c); 

- Phòng Giao dịch NH CSXH huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện;   

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Định 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ 

THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:243 /QĐ-UBND ngày  28  tháng 10 năm 2022 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Sơn) 

 
 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Dân 

tộc 

Giới 

tính (1: 

Nam,    

2: Nữ) 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

I. Hộ nghèo, hộ thoát nghèo   

1 Hộ nghèo     

1 Lương Thị Toàn Kinh Nữ 02/2/1984 Vĩnh An 

2 Hoàng Văn Xuân Kinh Nam 02/9/1969 Vĩnh An 

3 Lê Thị Tâm Kinh Nữ 24/03/1955 Cẩm Cường 

4 Đoàn Thị Lại Kinh Nữ 08/01/1955 Cẩm Cường 

5 Nguyễn Thị Chấn Kinh Nữ 10/01/1957 Cẩm Cường 

6 Nguyễn Thị Nga Kinh Nữ 18/06/1952 Chí Phúc 

7 Nguyễn Văn Quyên Kinh Nam 15/07/1963 Chí Phúc 

8 Nguyễn Thị Nụ Kinh Nữ 04/09/1950 Chí Phúc 

9 Nguyễn Thị Lê Kinh Nữ 10/05/1958 Quý Tiến 

10 Vũ Thị Nga Kinh Nữ 20/06/1955 Quý Tiến 

11 Trần Thị Lộc Kinh Nữ 16/08/1990 Ngọc Sơn 

12 Trần Văn Bình Kinh Nam 16/01/1979 Giang Sơn 9 

13 Lưu Thị Hoành Kinh Nữ 01/01/1957 Giang Sơn 9 

14 Hoàng Thị Nòong Kinh Nữ 01/04/1951 Giang Sơn 9 

15 Nguyễn Thị Thìn Kinh Nữ 10/05/1944 Giang Sơn 10 

2. Hộ thoát nghèo     

1 Lê Văn Tài Kinh Nam 13/11/1986 Vĩnh An 

2 Hoàng Thị Hạnh Kinh Nữ 30/10/1981 Hà Hợp 

3 Đỗ Thị Thủy Kinh Nữ 17/01/1977 Hà Hợp 

4 Trần Mạnh Hùng Kinh Nam 25/10/1936 Ngọc Sơn 

5 Trần Thị Cằn Kinh Nữ 03/4/1958 Ngọc Sơn 
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6 Phạm Thế Xuân Kinh Nam 07/05/1970 Giang Sơn 9 

II. Hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo 

1. Hộ cận nghèo     

1 Lương Bá Hiệp Kinh Nam 04/2/1946 Vĩnh An 

2 Lê Thị Diện Kinh Nữ 12/10/1950 Vĩnh An 

3 Lê Văn Tài Kinh Nam 13/11/1986 Vĩnh An 

4 Lương Thị Lân Kinh Nữ 01/01/1958 Vĩnh An 

5 Lương Văn Hưng Kinh Nam 08/03/1990 Vĩnh An 

6 Lê Thị Hương Kinh Nữ 25/07/1975 Cẩm Cường 

7 Phạm Văn Tĩnh Kinh Nam 01/08/1986 Cẩm Cường 

8 Lê Thị Xênh Kinh Nữ 12/5/1946 Chí Phúc 

9 Lê Thị Hoa Kinh Nữ 10/10/1973 Chí Phúc 

10 Nguyễn Thị Các Kinh Nữ 11/12/1934 Chí Phúc 

11 Bùi Thị Nghĩa Kinh Nữ 15/06/1927 Chí Phúc 

12 Vũ Thị Loan Kinh Nữ 13/6/1960 Quý Tiến 

13 Vũ Thị Thái Kinh Nữ 10/7/1961 Quý Tiến 

14 Trần Thị Sáu Kinh Nữ 19/06/1973 Quý Tiến 

15 Hoàng Thị Diệp Kinh Nữ 05/05/1930 Quý Tiến 

16 Lê Thị Minh Kinh Nữ 10/04/1952 Quý Tiến 

17 Lê Thị Bồi Kinh Nữ 20/06/1964 Ngọc Sơn 

18 Trần Thị Cằn Kinh Nữ 03/04/1958 Ngọc Sơn 

19 Phạm Thị Sim Kinh Nữ 26/03/14955 Giang Sơn 9 

20 Trần Thị Lý Kinh Nữ 03/02/1945 Giang Sơn 9 

21 Lê Minh Cậy Kinh Nam 17/02/1956 Giang Sơn 9 

22 Cao Thị Chược Kinh Nữ 10/05/1957 Giang Sơn 9 

23 Cao Thị Duyên Kinh Nữ 01/12/1970 Giang Sơn 9 

2. Hộ thoát cận nghèo    

1 Nguyễn Thị Hiếu Kinh Nữ 08/10/1968 Vĩnh An 

2 Mai Văn Lực Kinh Nam 09/10/1965 Vĩnh An 

3 Hoàng Đình Nam Kinh Nam 24/02/1981 Hà Hợp 

4 Đỗ Thị Tần Kinh Nữ 08/4/1930 Hà Hợp 

5 Nguyễn Thị Thi Kinh Nữ 10/12/1953 Hà Hợp 

6 Phạm Văn Đệ Kinh Nam 02/01/1954 Hà Hợp 

7 Nguyễn Thị Hường Kinh Nữ 23/11/1984 Hà Hợp 
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8 Bùi Thị Thủy Kinh Nữ 02/02/1985 Hà Hợp 

9 Đỗ Trọng Thuấn  Kinh Nam 12/9/1949 Cẩm Cường 

10 Khương Ánh Tuyết Kinh Nam 05/3/1955 Cẩm Cường 

11 Đoàn Xuân Đông Kinh Nam 26/12/1996 Cẩm Cường 

12 Lê Thị Mao Kinh Nữ 11/05/1948 Ngọc Sơn 

13 Lê Thị Tuyển Kinh Nữ 08/6/1960 Ngọc Sơn 

14 Cao Thị Thơm Kinh Nữ 14/10/1947 Ngọc Sơn 

15 Nguyễn Thị Loát Kinh Nữ 01/01/1931 Ngọc Sơn 

16 Lê Công Việt Kinh Nam 09/09/1949 Ngọc Sơn 

17 Nguyễn Thị Thảo Kinh Nữ 20/09/1963 Giang Sơn 10 
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